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Signage

Version 2:  2011

Thông tin này được biên soạn bởi Trung Tâm Phục Vụ Tính Đa Dạng về Văn Hóa trong Quá Trình Lão 
Hóa 2011 (the Centre for Cultural Diversity in Ageing 2010). Ấn bản nầy được tài trợ bởi Bộ Y Tế và 
Lão Hóa của Chính phủ Úc.

Vietnamese/ English



Kitchen Vietnamese

Nhà bếp



Dining Room Vietnamese

Phòng ăn  



Hairdresser Vietnamese

Thợ cắt tóc



Activities Room Vietnamese

Phòng sinh hoạt 



Recreation Room Vietnamese

Phòng giải trí



Bathroom Vietnamese

Phòng tắm 



Bathroom (Male version) Vietnamese

Phòng tắm  
(kiểu Nam) 



Bathroom (female version) Vietnamese

Phòng tắm  
(kiểu Nữ)  



My Room Vietnamese

Phòng tôi  



Prayer Room Vietnamese

Phòng  
cầu nguyện



Welcome Vietnamese

Đón mừng 



Keep Out Vietnamese

Không đi vào



Do Not Enter Vietnamese

Đừng vào



Office Vietnamese

Văn phòng



Library Vietnamese

Thư viện



Reading Room Vietnamese

Phòng đọc sách



This way to the garden Vietnamese

Lối nầy đến  
khu vườn



This way to the garden Vietnamese

Lối nầy đến  
khu vườn



This way to the garden Vietnamese

Lối nầy đến  
khu vườn



Danger Vietnamese

Nguy hiểm



Gymnasium Vietnamese

Phòng tập thể dục


